SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
BỘ MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI LỚP: 10
TUẦN: 19/HK2 (từ 17/1/2022 đến 23/1/2022)

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO:
Bài 14


Nội dung 1: Văn Lang - Âu Lạc


(Đọc SGK mục 1 bài 14 trang 74 đến 76)


Nội dung 2: Champa
                   
(Đọc SGK mục 2 bài 14 trang 76 đến 78)

 
Nội dung 3: Phù Nam
                   
(Đọc SGK mục 3 bài 14 trang 78, 79)

Bài 15, 16:

Nội dung 1: Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc
                   
(Đọc SGK mục I bài 15 trang 80, 81)

     Nội dung 2: Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân (TK I - X)
                   
(Đọc SGK mục 1I bài 16 trang 83 đến 86)

          Tham khảo thêm clip bài giảng.....đường link (nếu có)

II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ:

Bài 14

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT VIỆT NAM

1.  VĂN LANG - ÂU LẠC: Ra đời TK VII - VI TCN ở đồng bằng Bắc Bộ.
a.  Cơ sở hình thành: 

-   Nền văn hóa Đông Sơn - kỹ thuật sản xuất đồng thau.

-   Xã hội đã có sự phân hóa giàu- nghèo.
-   Do nhu cầu trị thủy và chống ngoại xâm.
b.  Kinh tế: 

-   Trồng lúa nước và làm nghề thủ công, chăn nuôi, đánh cá.

-   Công cụ sản xuất: bằng đồng thau.

 Chính trị - Xã hội:

*   Đứng đầu là vua, giúp vua có Lạc hầu, Lạc tướng (nhà nước sơ khai).
-   Chia nước làm 15 bộ, đơn vị xã hội cơ sở là xóm làng.
-   Nhà nước Âu Lạc hoàn chỉnh hơn nhà nước Văn Lang.
*   XH có các tầng lớp: 

-   Quí tộc, dân tự do, nô tì. 

-   Công xã nông thôn và gia đình phụ hệ ra đời.
d.  Đời sống: 

-   Ăn: lương thực chính là thóc gạo. Ngoài ra còn có: rau, cá, thịt.
-   Ở:  nhà sàn.
-   Phong tục: nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình.

-   Tục lệ: cưới xin, ma chay, lễ hội.

-   Tín ngưỡng: sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên.
2.  CHAMPA: Ra đời TK II – VI ở đồng bằng ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ.
a.  Cơ sở hình thành:

-   Khu Liên lãnh đạo chống Hán thắng lợi, ông tự lập vua và đặt tên nước là Lâm Ấp.
-   Dựa trên nền văn hóa Sa Huỳnh.
b.  Kinh tế:

-   Trồng lúa nước và làm nghề thủ công, khai thác lâm sản phát triển.

-   Công cụ sản xuất: bằng sắt và biết dùng guồng nước trong sản xuất.

c.  Chính trị - Xã hội: 

*   Đứng đầu là vua. Chia nước làm 4 châu. Sau khi Champa suy thoái, trở thành một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam.

*   XH có tầng lớp: quí tộc, dân tự do, nông dân, nô lệ.

Đời sống:

-   Phong tục: ở nhà sàn, ăn trầu cau, hỏa táng người chết.
-   Chữ viết: bắt nguồn từ chữ Phạn.
-   Tôn giáo: Đạo Hinđu và Phật.
-   Kiến trúc: Tháp Chàm, Thánh địa Mỹ Sơn (kĩ thuật xây tháp đạt trình độ cao).
3.  PHÙ NAM: Ra đời TK I - V ở đồng bằng sông Cửu Long .

a.  Cơ sở hình thành: nền văn hóa Óc Eo.

b.  Kinh tế: nông nghiệp, buôn bán đường biển phát triển.

c.  Chính trị - Xã hội:
*   Đứng đầu là vua.

*   Xã hội có tầng lớp: quí tộc, bình dân, nô lệ.

d.  Đời sống: Có tập quán ở nhà sàn, sùng tín Phật giáo, Hinđu giáo. Phát triển nghệ thuật ca, múa nhạc.


Bài 15 - 16
THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC
(TK II TCN ( đầu TK X)
1.  CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC:
a.  Chế độ cai trị:

* Tổ chức bộ máy cai trị:

-   TK II tcn - X: phong kiến Phương Bắc từ nhà Triệu đến nhà Đường thay nhau đô hộ nước ta.

-   Tăng cường kiểm soát, chia nước ta làm nhiều Châu, cử quan lại cai trị tới huyện.
* Chính sách cai trị:

-   Kinh tế: 

+   Bóc lột và cống nạp nặng nề.
+   Thực hiện chính sách đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt.
+   Quan lại dựa vào quyền hành, bóc lột nhân dân để làm giàu.
-  Tư tưởng: 

+   Truyền bá Nho giáo.
+   Luật pháp hà khắc, đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân.
-   Văn hóa: 

+   Bắt nhân dân phải thay đổi phong tục theo người Hán.
+   Mở lớp dạy chữ Nho.
* Hậu quả:

-   Thủ tiêu nền độc lập tự chủ của dân tộc ta.

-   Kìm hãm sự phát triển kinh tế và làm chuyển biến xã hội Việt Nam.

b.  Những chuyển biến về kinh tế - văn hóa - xã hội: (Học sinh tự học)
2. MỘT SỐ CUỘC ĐẤU TRANH TIÊU BIỂU CỦA NHÂN DÂN (TK I - X):

a. Khái quát phong trào đấu tranh (TK I - đầu X): (Học sinh tự học)
b. Khởi nghĩa tiêu biểu:

	Tên cuộc khởi nghĩa
	Thời gian diễn ra
	Giặc đô hộ
	Diễn biến
	Kết quả - Ý nghĩa

	Hai Bà Trưng
	40 - 42
	Nhà Hán
	-Năm 40: KN ở Hát môn (Hà Tây) thắng lợi. Trưng Trắc lên làm vua (Trưng Vương)
-Năm 42: thất bại
	-Xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ.
-Cổ vũ tinh thần đấu tranh chống giặc Phương Bắc

	Lý Bí và sự thành lập nhà nước Vạn Xuân
	542-603
	Nhà Lương


	-542: khởi nghĩa nổ ra ở các Châu miền Bắc.
-544: Lý Bí lên ngôi (Lý Nam Đế)
-550: Triệu Quang Phục lên làm vua (Triệu Việt Vương)
-603: nhà nước Vạn Xuân kết thúc
	-Thành lập nước Vạn Xuân

-Khôi phục độc lập, tự chủ cho dân tộc.

	Khúc Thừa Dụ
	905-907
	Nhà Đường
	-905: KN nổ ra ở Tống Bình (Hà Nội)
907: Khúc Hạo thực hiện nhiều cải cách.
	-Xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ

-Tạo điều kiện thắng lợi cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

	Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng
	931-938
	Nam Hán
	-931: Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán.

-938: Ngô Quyền chiếm thành Đại La và tổ chức mai phục quân Nam Hán ở cửa sông Bạch Đằng, đánh bại quân xâm lược.
	-Chiến thắng Bạch Đằng đã mở ra thời đại mới: Độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

Nguyên nhân thắng lợi:

-Tinh thần yêu nước.
-Ý thức giành độc lập.
-Tài chỉ huy của Ngô Quyền


III.  BÀI TẬP:

Bài 14

1. Cơ sở hình thành quốc gia Văn Lang – Âu Lạc? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang - Âu Lạc?

2. Những nét cơ bản trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Việt cổ?

3. Quốc gia cổ Chăm-pa được hình thành như thế nào? Đặc điểm về chính trị, kinh tế, xã hội?

4. Tóm tắt tình hình văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

5. Quá trình thành lập quốc gia cổ Phù Nam? Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội như thế nào?

6. Lập bảng so sánh giữa 3 quốc gia cổ đại theo yêu cầu sau:

	Nội dung
	Văn Lang - Âu Lạc
	Champa
	Phù Nam

	Thời gian tồn tại
	
	
	

	Địa bàn
	
	
	

	Kinh tế
	
	
	

	Chính trị
	
	
	

	Xã hội
	
	
	


7. Em có nhận xét gì về những giá trị văn hóa thời dựng nước?

8. Từ những nét cơ bản về tình hình văn hóa của cư dân Văn Lang - Âu Lạc. Theo em,  nhân dân ta nhất là giới trẻ cần nhận thức như thế nào về trách nhiệm bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc?

9. Sưu tầm các bức tranh ảnh về các quốc gia cổ đại và cho biết nội dung các bức ảnh đó.
Bài 15, 16:

“Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu

Trái tim lầm lỡ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...”

1. Qua các câu thơ trên, hãy nêu sự kiện lịch sử đã diễn ra?

2. Hãy nêu những hiểu biết của em về Thời Bắc thuộc ở Việt Nam?

3. Chính quyền phong kiến phương Bắc tổ chức bộ máy cai trị như thế nào? 

4. Các triều đại phong kiến phương Bắc chia Âu Lạc cũ thành quận, huyện nhằm mục đích gì?

5. Em có nhận xét gì về chính sách bóc lột của chính quyền đô hộ?

6. Thống kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu theo mẫu: Thời gian, địa bàn hoạt động, kẻ thù chính, diễn biến, ý nghĩa.
7. Giải thích vì sao cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 giành thắng lợi?

8. Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, em hãy rút ra bài học trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

9.

 “Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”

Bốn câu thơ trên, trích trong Thiên Nam Ngữ Lục - áng sử ca dân gian thế kỉ XVII, nói về cuộc khởi nghĩa nào trong thời kì đấu tranh chống phong kiến Bắc thuộc của nhân dân ta? Em hãy nêu hiểu biết và cảm nhận của mình về cuộc khởi nghĩa đó?

IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:

HS cần đọc SGK để trả lời câu hỏi

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

     GVBM sửa bài tập ở từng tiết học 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
